
TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ Số điện thoại Ghi chú

I Ban giám đốc

1 Trịnh Văn Ngọc Giám đốc 0913071314

2 Phạm Chí Hiếu PGĐ 0918877688

3 Hồ Đức Đàn PGĐ 0912430292

4 Nguyễn Quốc Hương PGĐ 0914328368

5 Lê Anh Dũng PGĐ 0913294453

6 Nguyễn Đức Thắng PGĐ 0915438896

7 Nguyễn Văn Chung PGĐ 0914599946

II Văn Phòng

1 Hồ Sỹ Hùng CVP 0915658578

2 Hoàng Thị P. Lan P. Chánh VP 0982250797

3 Trần Đức Việt P. Chánh VP 0904256778

4 Bùi Đức Ban P. Chánh VP 0914266376

5 Lê Đức Quyền Chuyên viên 0916896788

6 Nguyễn Viết Hoà Chuyên viên 0973395204

7 Lê Tuấn Anh Chuyên viên 0943669663

8 Nguyễn Thị Mỹ Lê Chuyên viên 0904255377

9 Lê Thị Phương Chuyên viên 0942818777

10 Lê Văn Phúc LX 0916599979

11 Nguyễn Văn Kỳ LX 09133361565

12 Nguyễn Phi Long LX 0974545599

13 Nguyễn Thị Diệu Văn thư 0985238286

14 Trần Thị Phương Thảo Văn thư 0943288839

15 Trương Thị Bé Thương Văn thư 0918802292

II Thanh tra 

1 Võ Anh Đức Chánh TT   

2 Trần Viết Sao Chánh TT 0912999017

3 Dương Văn Trung P.CTT 0918981952

4 Nguyễn Cao Cường Thanh tra viên 0963038458

5 Trần Danh Trung Thanh tra viên 0918196568

6 Nguyễn Thị H. Yến Thanh tra viên 0912411619

7 Lê Tiến Dũng Thanh tra viên 0914336606

8 Nguyễn Hải Hoàn Thanh tra viên 0906625789
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9 Võ Tá Bảo Thanh tra viên 0912616222

10 Phạm Thanh Sơn Thanh tra viên 0942707007

11 Nguyễn Hữu Khánh Thanh tra viên 0913050474

III Ngân sách 

1 Nguyễn Ngọc Thành TP 0911737768

2 Phan Thị Hồng Trang TP 0983923304

3 Nguyễn Thị Hồng Quang PTP 0915638687

4 Nguyễn Thị Bích Thảo PTP 0947362288

5 Phan Hiếu Phúc PTP 0936378993

6 Đoàn Thị Thủy Chuyên viên 0982608835

7 Nguyễn Đình Hùng Chuyên viên 0919927722

8 Lê Anh Đức Chuyên viên 0948636118

9 Phạm Như Ngọc Trinh Chuyên viên 0848687555

10 Trương Thị Cẩm Ly Chuyên viên 0912401286

11 Nguyễn Xuân Lan Chuyên viên 0916074567

12 Nguyễn Công Quân Chuyên viên 0978881777

13 Nguyễn Thị Mai Trang Chuyên viên 0985653636

14 Nguyễn Đức Tùng Lâm Chuyên viên 0966550505

15 Nguyễn Nhật Huy Chuyên viên 0945817997

V Thẩm Định - Tài Chính ĐT

1 Lê Thị Quỳnh Xuân TP 0912355264

2 Lê Đức Anh TP 0919592928

3 Trần Thị Hải Tiến PTP 0919779928

4 Đoàn Thị Hoa Sen PTP 0913047817

5 Phạm Hồng Thọ PTP 0965838338

6 Hà Huy Quyết Chuyên viên 0915900422

7 Nguyễn Nhật Đức Chuyên viên 0943935699

8 Lê Thị Minh Hằng Chuyên viên 0989633898

9 Trần Thị Hà Quy Chuyên viên 0979896363

10 Nguyễn Quốc Anh Chuyên viên 0919660219

11 Nguyễn Thị Linh Chi Chuyên viên 0984188910

VI Quản lý Ngành

1 Trần Anh Quân TP 0916066606

2 Dương Văn Thành PTP 0912344247

3 Nguyễn Thị Kim Dung PTP 0917617863
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4 Nguyễn Bá Long TP 0904568456

5 Trần Hữu Minh Chuyên viên 0916943888

6 Lê Thị Thu Hiền Chuyên viên 0919299455

7 Trần Quốc Hưng Chuyên viên 0988746456

8 Nguyễn Thảo Ngọc Nhi Chuyên viên 0968914228

9 Nguyễn Công Tùng Lâm Chuyên viên 0947337888

10 Nguyễn Thị Thuỳ An Chuyên viên 0977455080

11 Trần Lê Na Chuyên viên 0989561289

12 Nguyễn Lê Hà Chuyên viên 0904377919

13 Hà Thị Cẩm Trang Chuyên viên 0919532789

14 Trần Thị Thảo Chuyên viên 0916675585

VII Quản lý Giá Công sản

1 Phan Đăng Tuấn TP 0912057945

2 Lê Trung Phong PTP 0918293268

3 Nguyễn Thế Công PTP 0914456889

4 Nguyễn Thị Hường PTP 0983856959

5 Đinh Thị Tình Chuyên viên 0916643338

6 Bùi Thị Tố Na Chuyên viên 0914266277

7 Trần Mạnh Tiến Chuyên viên 0942476999

8 Phan Vũ Diễm Hằng Chuyên viên 0913294806

9 Nguyễn Hữu Minh Chuyên viên 0977888567

10 Đinh Thị An Chuyên viên 0944584558

11 Trần Xuân Trường Chuyên viên 0918516739

12 Nguyễn Khắc Hiếu Chuyên viên 0814540939

VIII  Đăng ký Kinh doanh

1 Nguyễn Thị Thu Lộc TP 0983232019

2 Nguyễn Văn Long P.TP 0989648678

3 Nguyễn Thanh Sơn Chuyên viên 0913029609

4 Nguyễn Thị Thơ Chuyên viên 0979879996

5 Đào Thị Thanh Hải Chuyên viên 0983157987

6 Nguyễn Thị Hồng Thơm Chuyên viên 0985813283

IX Tổng Họp

1 Thiều Đình Long TP 0944711711

2 Trần Thị Thanh Bình PTP 0983252339

3 Trần Ánh Dương PTP 0904413782
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4 Phan Anh Đức Chuyên viên 0918878582

5 Đinh Tiến Dũng Chuyên viên 0947805360

6 Nguyễn  Thị Yến Chuyên viên 0948199272

7 Nguyễn Thị Hồng Vân Chuyên viên 0973321341

X Doanh nghiệp và Đầu tư

1 Bùi Việt Phú TP 0983455758

2 Phan Công Phúc PTP 0946764666

3 Nguyễn Phúc Việt Cường PTP 0917160586

4 Đào Anh Tuấn Chuyên viên 0989996542

5 Phan Xuân Cường Chuyên viên 0963960138

6 Võ Thị Huệ Anh Chuyên viên 0916649693

7 Phạm Văn Đồng Chuyên viên 0912181171

XI Lãnh đạo Trung tâm

1 Nguyễn Trọng Đô PGĐ 0965686655

2 Trần Ngyễn Huỳnh PGĐ 0936448357

3 Đặng Huy Cường PGĐ 0913294698










